
Bài 21:   ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI 
 

I. NGUYÊN TẮC ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI 

Khử ion kim loại trong hợp chất thành nguyên tử kim loại 

Mn+  +  ne  →  M 

II. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ 

 

            Khử mạnh                                       Khử trung bình                     Khử yếu 

   K  Ca   Na   Mg    Al                      Zn  Cr    Fe   Ni    Sn   Pb    H    Cu   Ag   Hg    Pt   Au 

  

Pp điện phân nóng chảy              Pp thủy luyện, nhiệt luyện, điện phân dung dịch muối                                                                

    

        1. Phương pháp nhiệt luyện 

* Dùng chất khử mạnh như: CO, H2, Al, C khử ion kim loại trong hợp chất ở nhiệt độ 

cao. 

    

  OXIT KL     +       CO         t0C                       CO2 

    (sau Al)                 H2                                     KL +     H2O  

                                  Al                                     Al2O3   (pứ nhiệt nhôm) 

                                  C                                       CO 

  * Dùng để sản xuất kim loại trong công nghiệp. 

  * Dùng điều chế kim loại có tính khử trung bình và yếu (sau Al)  

Ví dụ:     Fe2O3  +  3CO 
ot C⎯⎯⎯→  2Fe + 3CO2 

      CuO  +  H2 
ot C⎯⎯⎯→   Cu + H2O 

        2. Phương pháp thủy luyện  

  * Dùng dung dịch thích hợp như dung dịch H2SO4, NaOH, NaCN....để hòa tan kim loại 

hoặc hợp chất của kim loại và tách ra khỏi phần không tan có trong quặng. Sau đó khử 

những ion kim loại trong dung dịch muối bằng kim loại có tính khử mạnh hơn. 

  * Dùng trong công nghiệp hoặc trong phòng thí nghiệm. 

  * Dùng điều chế kim loại có tính khử trung bình và yếu (sau Al)  

Ví dụ: dùng Fe để khử ion Cu2+ trong dung dịch muối đồng thành Cu. 

    Fe  +  CuSO4   →  FeSO4  +  Cu 

    Fe   +  Cu2+     →   Fe2+  +  Cu 

      3 . Phương pháp điện phân 

  * Dùng dòng điện một chiều trên catot (cực âm) để khử ion kim loại trong hợp chất. 

  * Dùng trong công nghiệp. 

  * Dùng điều chế hầu hết các kim loại. 

        



 a) Điện phân hợp chất nóng chảy: dùng điều chế kim loại có tính khử mạnh. 

 * Điện phân nóng chảy hợp chất của kim loại (muối , oxit , hidroxit)  

Ví dụ:   

        2NaCl 
dpnc

⎯⎯⎯→   2Na  +  Cl2↑ 

 4NaOH 
dpnc

⎯⎯⎯→  4Na  +  2O2↑ +  2H2O 

CaCl2 
dpnc

⎯⎯⎯→   Ca  +  Cl2↑ 

2Al2O3 
dpnc

⎯⎯⎯→   4Al  +  3O2↑ 

  b) Điện phân dung dịch: dùng điều chế kim loại có tính khử trung bình và yếu 

(sau Al)  

     * Điện phân dung dịch muối 

Ví dụ: 

 CuCl2 
dpdd

⎯⎯⎯⎯→   Cu  +  Cl2↑ 

 2CuSO4  +   2H2O  
dpdd

⎯⎯⎯⎯→   2Cu  +  2H2SO4  +  O2↑ 

 2AgNO3  +  2H2O  
dpdd

⎯⎯⎯⎯→   2Ag  +  2HNO3  +  O2↑ 

* Riêng kim loại sau Cu, có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt phân 

        2AgNO3  
ot C⎯⎯⎯→  2Ag  +  2NO2↑  +  O2↑ 

c) Định luật Faraday 

Dựa vào công thức Faraday có thể xác định được lượng chất thu được ở các điện cực   

                   MIt                                 It 

  m  =                         hay   ne =   

                96500 ne                           96500 

 

m: khối lượng chất thu được ở điện cực(g) 

M: khối lượng mol nguyên tử của chất thu được ở điện cực. 

n: số e mà nguyên tử hoặc ion đã cho hoặc nhận. 

I: cường độ dòng điện (A) 

t: thời gian điện phân (s) 

 


